
 

 

SỞ Y TẾ HẢI PHÒNG 

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số: 2475 /TM-KSBT 

 

                 Hải Phòng, ngày  28  tháng 9  năm 2026. 

 

 

 

THƯ MỜI BÁO GIÁ 

(Cung cấp dịch vụ tư vấn đấu thầu cho gói thầu thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà 

thầu, dự toán mua sắm: Mua sắm vật tư cho chương trình tiêm chủng mở rộng thành 

phố Hải Phòng năm 2026) 
 

 

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp dịch vụ Tư vấn đấu thầu 

 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hải Phòng có nhu cầu tiếp nhận báo giá 

dịch vụ tư vấn đấu thầu cho gói thầu thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, dự toán mua 

sắm: Mua sắm vật tư cho chương trình tiêm chủng mở rộng thành phố Hải Phòng 

năm 2026 với nội dung như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hải Phòng. 

Số 84 Nguyễn Tất Tố, phường Lê Chân, thành phố Hải Phòng. 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Khoa Dược - 

Vật tư y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hải Phòng; 

 SĐT: 0225.3842.878, Email: duoc.cdchp@gmail.com 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

- Nhận Báo giá trên hệ thống đấu thầu mạng quốc gia, đồng thời nhận trực tiếp 

tại địa chỉ: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hải Phòng. Số 84 Nguyễn Tất Tố, 

phường Lê Chân, Hải Phòng. 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 17h ngày 28 tháng 09 năm 2026, đến trước 17h 

ngày 01 tháng 10 năm 2026. 

5. Thời hạn có hiệu lực báo giá: Tối thiểu 90 ngày từ ngày 01 tháng 10 năm 2026.  

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

1. Danh mục chi tiết tại phụ lục kèm theo 



 

 

2. Yêu cầu thư chào giá: Một nhà thầu chỉ được chào giá 01 trong 02 loại gói tư 

vấn (Lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT hoặc Thẩm định E-HSMT và thẩm 

định KQLCNT). 

3. Thời gian bắt đầu thực hiện hợp đồng: Quý IV  năm 2026 

3. Thời gian dự kiến hoàn thành dịch vụ: Quý IV Năm 2026 

4.  Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Sau khi hai bên 

hoàn thiện thống nhất thực hiện hợp đồng.  

Vậy Trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố Hải Phòng kính mời các đơn vị 

gửi báo giá trong thời gian và địa điểm nêu trên. Trân trọng cảm ơn./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Đăng tải trên HTMĐTQG; 

- K.TTGDSK (Đăng tải trên trang Web của đơn vị); 

- P. TCKT;  

- Lưu: VT, DVTYT(Long). 

 

    GIÁM ĐỐC 

         

 

 

 

Đồng Trung Kiên 



 

 

PHỤ LỤC I: DANH MỤC DỊCH VỤ 

(Kèm theo Thư mời báo giá số  2475  /KSBT- DVTYT ngày 28 tháng  9 năm 2026 của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hải Phòng) 

STT Danh mục Mô tả nội dung Đơn vị tính Số lượng 

1 
Tư vấn lập E-HSMT và 

đánh giá E-HSDT 

-  Gói thầu : Mua sắm vật tư cho chương trình tiêm chủng mở rộng thành 

phố Hải Phòng năm 2026 

   Dự kiến dự toán gói thầu: 840.960.000 đồng  (Bằng chữ: Tám trăm 

Bốn mươi triệu, chín trăm sáu mươi nghìn  đồng./.) gồm 06 danh mục 

hàng hóa tương ứng với 06 phần lô. 

-  Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi, qua mạng, trong nước 

-  Phương thức lựa chọn nhà thầu: 01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ. 

Trọn gói 01 

2 

Tư vấn Thẩm định E-

HSMT và thẩm định 

KQLCNT 

-  Gói thầu : Mua sắm vật tư cho chương trình tiêm chủng mở rộng thành 

phố Hải Phòng năm 2026 

   Dự kiến dự toán gói thầu: 840.960.000 đồng  (Bằng chữ: Tám trăm 

Bốn mươi triệu, chín trăm sáu mươi nghìn  đồng./.) gồm 06 danh mục 

hàng hóa tương ứng với 06 phần lô. 

-  Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi, qua mạng, trong nước 

-  Phương thức lựa chọn nhà thầu: 01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ. 

Trọn gói 01 



 

 

PHỤ LỤC II: DANH MỤC HÀNG HÓA 

(Kèm theo Thư mời báo giá số 2475/TM-KSBT ngày 28 tháng 9  năm 2026 của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hải Phòng) 

 

STT 
Danh mục 

hàng hóa 
Quy cách -Thông số kỹ thuật 

Quy cách 

tham 

khảo 

Đơn vị 

tính 
Số lượng 

1 

Bơm kim 

tiêm nhựa tự 

khóa loại 0,1 

ml kèm kim 

27G x 3/8"  

1. Bơm tiêm làm bằng nhựa dùng một lần  

2. Dung tích bơm tiêm là 0,1ml. 

3. Cỡ kim là 27G 3/8” 

4. Các nguyên vật liệu để làm bơm tiêm: xy lanh, piston, kim tiêm ...là những nguyên vật 

liệu được phép sử dụng trong y tế. 

5. Bơm tiêm phải có tính năng tự khoá (hay còn được gọi là tự hóc, tự hủy, thuật ngữ 

tiếng Anh là Auto-Disable) có nghĩa là sau khi vắc xin hoặc dung dịch tiêm truyền được 

hút đủ liều vào trong bơm tiêm rồi tiêm hết thì không thể kéo piston trở lại để hút vắc xin 

hoặc dung dịch tiêm truyền lần thứ 2 được nữa. 

6. Tập hợp bơm tiêm, kim tiêm, nắp chụp bảo vệ được hàn kín trong một đơn vị đóng gói, 

và sau đó được xử lý tiệt trùng theo quy trình tiệt trùng kín. 

200 

cái/hộp 
cái 27.000 

2 

Bơm kim 

tiêm nhựa tự 

khóa loại 0,5 

ml kèm kim 

25G1"  

1. Bơm tiêm làm bằng nhựa dùng một lần. 

2. Dung tích bơm tiêm là 0,5ml. 

3. Cỡ kim là 25G1” (25G1 inch); 

4. Các nguyên vật liệu để làm bơm tiêm: xy lanh, piston, kim tiêm (đốc kim, thân kim...) 

là những nguyên vật liệu được phép sử dụng trong y tế. 

5. Bơm tiêm phải có tính năng tự khoá (hay còn được gọi là tự hóc, tự hủy, thuật ngữ 

tiếng Anh là Auto-Disable) có nghĩa là sau khi vắc xin hoặc dung dịch tiêm truyền được 

hút đủ liều vào trong bơm tiêm rồi tiêm hết thì không thể kéo piston trở lại để hút vắc xin 

hoặc dung dịch tiêm truyền lần thứ 2 được nữa. 

6. Tập hợp bơm tiêm, kim tiêm, nắp chụp bảo vệ được hàn kín trong một đơn vị đóng gói, 

200 

cái/hộp 
cái 400.000 



 

 

sau đó được xử lý tiệt trùng theo quy trình tiệt trùng kín. 

Bơm kim tiêm nhựa tự khóa loại 0,5 ml kèm kim 25G1"  

3 

 Bơm tiêm 

5ml kim 

22Gx1.1/2 

 

1. Bơm tiêm làm bằng nhựa dùng một lần. 

2. Dung tích bơm tiêm là 5ml. 

3. Cỡ kim là 22G1 1/2” (22 G1 1/2” inch). 

4. Các nguyên vật liệu để làm bơm tiêm; xy lanh, piston, kim tiêm (đốc kim, thân kim...) 

là những nguyên vật liệu được phép sử dụng trong y tế. 

5. Tập hợp bơm tiêm, kim tiêm, nắp chụp bảo vệ được hàn kín trong một đơn vị đóng gói, 

sau đó được xử lý tiệt trùng theo quy trình tiệt trùng kín. 

100  hoặc 

200 cái/1 

hộp 

cái 20.000 

4 

Hộp an toàn 

(Hộp Bìa 

ATSH) 

1. Chất liệu là carton ép. Mặt ngoài hộp không thấm nước. 

2. Dung tích 5 lít. 

3. Thành hộp dầy 1,5mm ± 2%. có mầu vàng 

50 cái/1 

bao 
cái 7.000 

5 
Bông thấm y 

tế 

100% bông xơ tự nhiên có tính thấm hút .  

Đạt tiêu chuẩn ISO 9001; ISO 13485, 
1Kg/Túi Kg 380 

6 Cồn y tế 700  
Chất lỏng trong suốt, không màu, có mùi thơm đặc trưng. 

Chứa 70% thể tích là Ethanol. Dùng để sát khuẩn. Đạt tiêu chuẩn ISO: 13485 

0,5 lít/ 

chai; 

1 lít/ chai 

Lít 380 

 


		2026-09-28T14:26:21+0700
	Việt Nam
	TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG <ttksbttp@haiphong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2026-09-28T14:26:21+0700
	Việt Nam
	TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG <ttksbttp@haiphong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2026-09-28T14:26:22+0700
	Việt Nam
	TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG <ttksbttp@haiphong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




